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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

V  v  c phê duy t Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 
Trạm Kiểm lâm Trung Sơn thuộc Ban Quản lý  

Khu bảo tồn th ên nh ên    Hu 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; 

Căn cứ các  ghị định c a Chính ph : S  59/2015/  -C  ngày 18/6/2015 

về qu n    dự án đ u tư  ây dựng; s  42/2017/  -C  ngày 05/4/2017 về sửa đổi, 

bổ sung một s  điều  ghị định s  59/2015/  -C  ngày 18/6/2015 c a Chính 

ph  về qu n    dự án đ u tư  ây dựng; s  68/2019/  -C  ngày 14/8/2019 về 

qu n    chi phí đ u tư  ây dựng; 

Căn cứ các Thông tư c a Bộ Xây dựng: s  18/2016/TT-BXD ngày 

30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một s  nội dung về thẩm định, phê 

duyệt dự án và thiết kế, dự toán  ây dựng công trình; s  03/2016/TT-BXD ngày 

10/3/2016 quy định về phân cấp công trình  ây dựng và hướng dẫn áp dụng 

trong qu n    hoạt động đ u tư  ây dựng; 

Căn cứ  uyết định s  2794/  -UBND ngày 16/7/2020 c a Ch  tịch UB D 

tỉnh về việc phê duyệt ch  trương đ u tư dự án Trạm Kiểm  âm Trung Sơn thuộc 

Ban Qu n    Khu b o tồn thiên nhiên    Hu; 

Theo đề nghị c a Sở Xây dựng tại Tờ trình s  6334/SXD-QLN ngày 

12/10/2020  về việc đề nghị phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đ u tư  ây dựng 

công trình Trạm Kiểm  âm Trung Sơn thuộc Ban  u n    Khu b o tồn thiên 

nhiên    Hu  k m theo hồ sơ  iên quan . 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

Trạm Kiểm lâm Trung Sơn thu c Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên P   u 

với những n i dung sau:  

1. Tên công trình: Trạm Kiểm lâm Trung Sơn thu c Ban Quản lý Khu 

bảo tồn thiên nhiên P   u. 

2. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. 
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3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên P   u. 

4. Địa điểm xây dựng: Tại x  Trung Sơn, huyện Quan   a, tỉnh Thanh 

Hóa. 

5. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công 

trình 

5.1.             Nhà làm việc 

a) Giải pháp kiến trúc: Công trình c  quy mô 01 tầng, chiều cao công trình 

tính từ cos sân hoàn thiện đến đỉnh mái là 6,15m. Chiều cao nhà tính từ nền nhà 

(cos ±0.00) đến sàn mái là 3,9m, chiều cao mái là 1,8m; cos ±0.00 (nền nhà) cao 

hơn mặt sân hoàn thiện là 0,45m. Mặt bằng hình chữ nhật kích thước 14,4m x 

7,9m.  

b) Giải pháp kết cấu: Kết cấu m ng sử dụng giải pháp m ng đơn bê tông 

cốt th p mác 200 dưới c t bê tông cốt th p và m ng xây đá h c dưới tường. Kích 

thước m ng đơn điển hình: 1,4m x 1,4m; 1,2mx1,2m. M ng xây đá h c vữa xi 

măng mác 50, giằng m ng bê tông cốt th p mác 200 tiết diện (220x300)mm. 

Kết cấu phần thân sử dụng hệ khung bê tông cốt th p chịu lực, sàn bê tông 

cốt th p đổ tại chỗ. C t, dầm bê tông cốt th p mác 200, tiết diện c t điển hình: 

(220x220)mm; tiết diện dầm điển hình (220x300)mm; (220x450)mm. Sàn bê 

tông cốt th p mác 200 dày 100mm.  

c) Giải pháp cấp điện, chống s t; giải pháp phòng cháy chữa cháy; giải 

pháp phòng chống mối: Được đồng b  theo quy mô công trình. 

5.2. Công        Nhà bếp và phòng ăn 

a) Giải pháp kiến trúc: Công trình c  quy mô 01 tầng, chiều cao công trình 

tính từ cos sân hoàn thiện đến đỉnh mái là 6,15m. Chiều cao nhà tính từ nền nhà 

(cos ±0.00) đến sàn mái là 3,9m; chiều cao mái là 1,8m; cos ±0.00 (nền nhà) cao 

hơn mặt sân hoàn thiện là 0,45m. Mặt bằng hình chữ nhật kích thước 9,0m x 

6,0m. Mặt bằng bố trí 01 phòng ăn và 01 phòng bếp.  

b) Giải pháp kết cấu: Kết cấu m ng sử dụng giải pháp m ng đơn bê tông 

cốt th p mác 200 dưới c t bê tông cốt th p và m ng xây đá h c dưới tường. Kích 

thước m ng đơn điển hình: 1,0m x 1,0m; 1,2mx1,2m. M ng xây đá h c vữa xi 

măng mác 75, giằng m ng bê tông cốt th p mác 200 tiết diện (220x300)mm. Kết 

cấu phần thân sử dụng hệ khung bê tông cốt th p chịu lực, sàn bê tông cốt th p 

đổ tại chỗ. C t, dầm bê tông cốt th p mác 200, tiết diện c t điển hình: 

(220x220)mm; tiết diện dầm điển hình (220x300)mm. Sàn bê tông cốt th p mác 

200 dày 100mm.  

5.3.             Nhà vệ sinh 

Công trình c  quy mô 01 tầng, chiều cao công trình tính từ cos sân hoàn 

thiện đến sàn mái là 3,25m. Chiều cao nhà tính từ nền nhà (cos ±0.00) đến sàn 

mái là 2,8m; nền nhà cao hơn mặt sân hoàn thiện là 0,45m. Mặt bằng hình chữ 
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nhật kích thước 3,0m x 3,5m. Mặt bằng bố trí 01 phòng vệ sinh và 01 phòng tắm. 

Kết cấu m ng sử dụng giải pháp m ng xây đá h c dưới tường. M ng xây 

đá h c vữa xi măng mác 75, giằng m ng bê tông cốt th p mác 200 tiết diện 

(220x250)mm. 

Kết cấu phần thân sử dụng hệ tường xây gạch chịu lực, sàn bê tông cốt th p 

đổ tại chỗ. Dầm, sàn bê tông cốt th p mác 200. Tiết diện dầm điển hình 

(220x250)mm. Sàn bê tông cốt th p mác 200 dày 100mm.  

5.4.             Nhà kho 

Công trình c  quy mô 01 tầng, chiều cao công trình tính từ cos sân hoàn 

thiện đến sàn mái là 5,25m. Chiều cao nhà tính từ nền nhà (cos ±0.00) đến sàn 

mái là 3,3m, chiều cao mái là 1,5m; nền nhà cao hơn mặt sân hoàn thiện là 

0,45m. Mặt bằng hình chữ nhật kích thước 6,6m x 5,4m. Mặt bằng bố trí 02 

phòng kho. 

Kết cấu m ng sử dụng giải pháp m ng xây đá h c dưới tường. M ng xây 

đá h c vữa xi măng mác 75, giằng móng bê tông cốt th p mác 200 tiết diện 

(220x300)mm. 

Kết cấu phần thân sử dụng hệ tường xây gạch chịu lực, sàn bê tông cốt th p 

đổ tại chỗ. Dầm, sàn bê tông cốt th p mác 200. Tiết diện dầm điển hình 

(220x300)mm. Sàn bê tông cốt th p mác 200 dày 100mm.  

5.5.             Nhà xe  

Công trình c  quy mô 01 tầng, chiều cao công trình tính từ cos sân hoàn 

thiện đến đỉnh mái là 3,8m. Mặt bằng hình chữ nhật kích thước 9,9m x 5,0m. Kết 

cấu khung th p ống, c t th p D110x2, vì kèo th p ống D76x1,8, xà gồ th p, mái 

lợp tôn. Nền nhà đổ bê tông đá 1x2 mác 200. M ng c t th p đổ bê tông mác 200 

đá 1x2. 

3.6. Hạ  ầ   kỹ   uậ  

a) Sân bê tông, bồn hoa: Sân n i b  lát gạch terrazzo c  diện tích 600,0m
2
. 

Kết cấu mặt sân gồm các lớp: Gạch terrazzo kích thước 400x400mm,  bê tông đá 

1x2 mác 200 dày 100mm, nilon l t tái sinh, lớp đất san nền đầm chặt. Bồn cây 

xây gạch dày 110mm, bề mặt ốp gạch thẻ màu đỏ.  

b) Cổng, tường rào: Cổng chính r ng 4,5m cao 2,1m. Cổng chính sử dụng 

th p hình sơn màu trắng. Trụ cổng cao 2,9m, lõi trụ bằng bê tông cốt th p đá 1x2 

mác 200 tiết diện 220x220mm, bên ngoài xây bao trụ bằng gạch bê tông không 

nung vữa xi măng mác 75, bề mặt trụ cổng ốp đá granit. Biển hiệu cơ quan xây 

gạch, bề mặt ốp đá granit gắn chữ inox mạ đồng. M ng trụ cổng d ng bê tông cốt 

th p đá 1x2 mác 200 kích thước (1,0x1,0)m.  

Tường rào hoa sắt bố trí tại đoạn M1-M2. Chân tường xây gạch không 

nung vữa xi măng mác 50 dày 220mm cao 0,6m, trát hoàn thiện bằng vữa xi 

măng mác 75, lăn sơn trực tiếp, phần hoa sắt bên trên d ng sắt vuông đặc 14x14 
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sơn 3 nước màu trắng. Trụ tường rào xây gạch tiết diện 330x330mm cao 2,1m, 

khoảng cách các trụ 3,0m. 

Tường rào xây gạch bố trí tại các đoạn còn lại của tường rào khu đất. 

Tường rào xây gạch không nung vữa xi măng mác 50, cao 2,0m, chân tường dày 

220mm cao 0,6m, thân tường dày 110mm cao 1,4m, trát hoàn thiện bằng vữa xi 

măng mác 75; trụ tường rào xây gạch tiết diện 330 x 330mm cao 2,1m, khoảng 

cách các trụ 3,0m, lăn sơn toàn b  tường rào. M ng tường rào xây đá h c vữa xi 

măng mác 50. Giằng m ng tường rào bê tông cốt th p đá 1x2 mác 200. 

c) Cấp thoát nước ngoài nhà: Nguồn cấp nước cho công trình được lấy từ 

mạng lưới nước sạch khu vực vào bể nước, sau đ  cấp đến các hạng mục. Rãnh 

thoát nước ngoài nhà xây gạch c  kích thước Bx  = (0,3x0,4)m.  ố ga c  kích 

thước (0,52x0,52x0,7)m. Xây r nh thoát nước, thành hố ga bằng gạch không 

nung vữa xi măng mác 50. Đáy r nh, hố ga đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100, 

trát, láng đáy r nh, hố ga bằng vữa xi măng mác 75. Nắp đan r nh, hố ga d ng 

tấm đan bê tông cốt th p đúc sẵn.  

d) Chiếu sáng ngoài nhà:  ệ thống điện chiếu sáng ngoài trời gồm 03 c t 

đèn cao 7m. Nguồn điện cấp cho hệ thống điện chiếu sáng ngoài trời được lấy từ 

tủ điện tổng đặt tại Nhà làm việc, dẫn điện bằng dây cáp (2x2,5) mm
2
 luồn trong 

ống  DPE đi ngầm dưới đất.  

   ội dung chi tiết theo hồ sơ thẩm định thiết kế b n v  thi công và dự toán c a 

Sở Xây dựng k m theo Tờ trình s  6334/SXD-QLN ngày 12/10/2020 ) 

6. Tổng dự toán xây dựng công trình (làm tròn): 3.998.680.000 đồng 

(Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi nghìn 

đồng). 

Trong đ :  
 

 Có phụ biểu chi tiết k m theo  

7. Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế hàng năm của tỉnh 

8. Hình thức quản l  dự án: Theo quy định của pháp luật về xây dựng 

hiện hành. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021. 

10. Các nội dung khác: Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công 

trình Trạm Kiểm lâm Trung Sơn thu c Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên P  

- Chi phí xây dựng 3.169.354.000 đồng. 

- Chi phí thiết bị 121.748.000 đồng. 

- Chi phí QLDA 98.194.516 đồng. 

- Chi phí TVĐTXD 370.529.508 đồng. 

- Chi phí khác 48.441.041 đồng. 

- Chi phí dự phòng 190.413.353 đồng. 
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Hu đ  được Sở Xây dựng thẩm định kèm theo Tờ trình số 6334/SXD-QLN ngày 

12/10/2020. 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1, Quyết định này, các đơn vị sau đây c  trách 

nhiệm: 

- Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên P   u căn cứ n i dung phê duyệt 

tại Điều 1, Quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp 

luật về đầu tư xây dựng; sử dụng vốn đầu tư hiệu quả; đảm bảo không gây nợ 

đ ng trong xây dựng cơ bản và thanh quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định. 

- Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT 

và đơn vị c  liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao theo dõi, hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên P   u thực hiện theo 

đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này c  hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên P   u; Thủ trưởng các đơn vị và 

cá nhân c  liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi   ậ   
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các đơn vị c  liên quan; 

- Lưu: VT, NN. 
         (MC87.10.20) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Nguyễn Đức Quyền 
 

 



P ụ biểu: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trạm Kiểm lâm Trung Sơn thuộc 

Ban Quản l  Khu bảo tồn thiên nhiên P  Hu 

 K m theo  uyết định s :                 /  -UBND ngày            tháng       năm 2020 c a Ch  tịch UB D tỉnh  

 ơn vị tính:  ồng 

TT Khoản mục chi phí 
Ký 

hiệu 

Thành tiền 

Trước VAT Thuế VAT Sau VAT 

I CHI PHÍ XÂY DỰNG Gxd 2.881.230.909 288.123.091 3.169.354.000 
1 Nhà làm việc   890.798.182 89.079.818 979.878.000 
2 Nhà ăn + bếp   488.710.000 48.871.000 537.581.000 
3 Nhà kho   290.583.636 29.058.364 319.642.000 
4 Nhà vệ sinh + bể nước   159.964.545 15.996.455 175.961.000 
5 Nhà xe   44.570.909 4.457.091 49.028.000 
6 Cổng tường rào  493.296.364 49.329.636 542.626.000 
7  ạ tầng kỹ thuật  513.307.273 51.330.727 564.638.000 
II CHI PHÍ THIẾT BỊ Gtb 110.680.000 11.068.000 121.748.000 
III CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN   98.194.516   98.194.516 

IV 
CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG 
Gtv 336.845.007 33.684.501 370.529.508 

1 Chi phí khảo sát địa hình, địa chất   70.299.661 7.029.966 77.329.627 
2 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát   2.109.263 210.926 2.320.189 
3 Chi phí giám sát công tác khảo sát   2.862.973 286.297 3.149.270 

4 
Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật 
  138.500.770 13.850.077  152.350.847 

5 
Chi phí thẩm tra thiết kế (Thông tư số 
16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019) 

  7.433.576 743.358  8.176.933 

6 
Chi phí thẩm tra dự toán (Thông tư số 
16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019) 

  7.203.077 720.308  7.923.385 

7 

Chi phí lập  SMT, đánh giá  SDT 

thi công xây dựng (Thông tư số 

16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019) 

  12.446.918 1.244.692  13.691.609 

8 

Chi phí lập  SMT và đánh giá 

 SDT mua sắm vật tư, thiết bị 
(Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019) 

  406.196 40.620  446.815 

9 

Chi phí giám sát thi công xây lắp 
(Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019) 
  94.648.435 9.464.844  104.113.279 

10 

Chi phí giám sát thi công thiết bị 
(Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019) 
  934.139 93.414  1.027.553 

V CHI PHÍ KHÁC Gk 48.210.543 230.498 48.441.041 

1 

Chi phí kiểm tra của cơ quan 

QLNN (Thông tư số 04/2019/TT-BXD 

ngày 16/8/2019) 

  18.929.687   18.929.687 

2 

Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế 

kỹ thuật (Thông tư số 34/2020/TT-BTC 

ngày 05/5/2020) 

  380.000   380.000 

3 Chi phí thẩm định:  SMT, kết quả   2.881.231   2.881.231 



7 

 

 

TT Khoản mục chi phí 
Ký 

hiệu 

Thành tiền 

Trước VAT Thuế VAT Sau VAT 

lựa ch n nhà thầu xây lắp 

4 
Chi phí thẩm định:  SMT, kết quả 

lựa ch n nhà thầu cung cấp thiết bị 
  2.000.000   2.000.000 

5 

Chi phí bảo hiểm công trình (Thông 
tư số 329/2016/TT-BTC ngày 

26/12/2016) 
  2.304.985 230.498  2.535.483 

6 

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết 

toán (Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 

20/02/2020) 

  21.714.640   21.714.640 

VI CHI PHÍ DỰ PHÒNG GDP   190.413.353 

1 
Chi phí dự phòng cho khối lượng 

phát sinh 
    190.413.353 

  TỔNG CỘNG     3.998.680.418 

  LÀM TRÒN     3.998.680.000 

 


		quyennd@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-26T10:23:39+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-25T22:30:07-0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-25T22:30:18-0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-26T11:32:34+0700




